
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2

1 Chào cờ-
BTTHà

Chào cờ-
PTTHằng

Chào cờ-
LTCNhung

Chào cờ-
NTDHằng

Chào cờ-
HTTNgà

Chào cờ-
GTThành

Chào cờ-
NVQuân

Chào cờ-
NNÁnh

Chào cờ-
NTNHà

Chào cờ-
BTTVân

2 GDCD-
LTDung

Lịch Sử-
NVQuân

Ngoại ngữ-
LTNhung

Ngữ văn-
HMChâu

Vật lí-
LTCNhung

Lịch Sử-
NTDHằng

Tin học-
PTThủy

Công nghệ-
NNÁnh

Công nghệ-
NQKhoa

Toán-BTTVân

3 Lịch Sử-
NVQuân

Ngoại ngữ-
LTNhung

Toán-NVHiền Lịch Sử-
NTDHằng

Toán-
ĐTTHuyền

Ngữ văn-
HMChâu

Vật lí-GTThành Địa Lí-HTThêu Vật lí-NQKhoa Toán-BTTVân

4 Ngữ văn-
PTThương

Toán-NHTuấn Toán-NVHiền Hóa học-
ĐTHGiang

Địa Lí-HTThêu Ngữ văn-
HMChâu

Toán-
ĐMHoàng

GDCD-
NTHằng

Toán-BTTVân Công nghệ-
NQKhoa

5 Ngoại ngữ-
BTTHà

Tin học-
NHTuấn

Ngữ văn-
HMChâu

Ngoại ngữ-
LTNhung

Hóa học-
PTTHằng

Toán-NVHiền Địa Lí-HTThêu Hóa học-
ĐTHGiang

Toán-BTTVân Hóa học-
NTCNhung

1 Công nghệ-
NNÁnh

Vật lí-
LTCNhung

GDCD-
LTDung

Toán-NVHiền GD QP-AN-
HDÁnh

Vật lí-GTThành Ngoại ngữ-
NTSinh

Thể dục-
NBNam

Ngữ văn-
NTLNga

Thể dục-ĐQHải

2 Thể dục-
NBNam

Ngoại ngữ-
LTNhung

Công nghệ-
NNÁnh

GD QP-AN-
HDÁnh

Thể dục-
NTSơn

Ngoại ngữ-
NTSinh

Hóa học-
ĐTHGiang

Vật lí-GTThành Sinh học-
HTNHương

Ngữ văn-
NTLNga

3 Toán-
ĐTTHuyền

Ngoại ngữ-
LTNhung

Thể dục-
NBNam

Thể dục-
NTSơn

Ngoại ngữ-
NTSinh

Toán-NVHiền Toán-
ĐMHoàng

Công nghệ-
NNÁnh

Ngoại ngữ-
NTNHà

Vật lí-NQKhoa

4 Ngữ văn-
PTThương

Công nghệ-
NNÁnh

GD QP-AN-
HDÁnh

Vật lí-
LTCNhung

GDCD-
LTDung

Toán-NVHiền Toán-
ĐMHoàng

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTNHà

Sinh học-
HTNHương

5 Tin học-
TTÁNguyệt

Ngữ văn-
PTThương

Vật lí-
LTCNhung

Ngoại ngữ-
LTNhung

Công nghệ-
NNÁnh

Hóa học-
ĐTHGiang

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTNHà

Vật lí-NQKhoa Ngoại ngữ-
PTÁNhư

1 Ngữ văn-
PTThương

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
HMChâu

Lịch Sử-
NTDHằng

Tin học-
PTThủy

Hóa học-
ĐTHGiang

Thể dục-
NBNam

Lịch Sử-
NVQuân

Ngoại ngữ-
NTNHà

Lịch Sử-
LTPMai

2 Ngữ văn-
PTThương

Thể dục-
NBNam

Ngữ văn-
HMChâu

Tin học-
TTÁNguyệt

Lịch Sử-
NTDHằng

Tin học-
PTThủy

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngoại ngữ-
NTNHà

Địa Lí-HTThêu Hóa học-
NTCNhung

3 Hóa học-
PTTHằng

Toán-NHTuấn Tin học-
TTÁNguyệt

Hóa học-
ĐTHGiang

Ngoại ngữ-
NTSinh

Ngữ văn-
HMChâu

Lịch Sử-
NVQuân

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngữ văn-
NTLNga

GDCD-
NTHằng

4 Ngoại ngữ-
BTTHà

Toán-NHTuấn Toán-NVHiền Ngữ văn-
HMChâu

Hóa học-
PTTHằng

Ngoại ngữ-
NTSinh

Sinh học-
HTTNgà

Tin học-
PTThủy

Hóa học-
ĐTHGiang

Ngữ văn-
NTLNga

5 Ngoại ngữ-
BTTHà

Hóa học-
PTTHằng

Lịch Sử-
NTDHằng

Toán-NVHiền Ngữ văn-
HMChâu

Ngoại ngữ-
NTSinh

Tin học-
PTThủy

Toán-NHTuấn Toán-BTTVân Ngữ văn-
NTLNga

1 GD QP-AN-
HDÁnh

GDCD-
LTDung

Địa Lí-HTThêu Thể dục-
NTSơn

Sinh học-
HTTNgà

Công nghệ-
NNÁnh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Vật lí-GTThành Hóa học-
ĐTHGiang

Vật lí-NQKhoa

2 Thể dục-
NBNam

Địa Lí-HTThêu Tin học-
TTÁNguyệt

GDCD-
LTDung

Công nghệ-
NNÁnh

Vật lí-GTThành Ngữ văn-
ĐTTHoài

Hóa học-
ĐTHGiang

Thể dục-ĐQHải Toán-BTTVân

3 Vật lí-GTThành Công nghệ-
NNÁnh

Sinh học-
HTTNgà

Địa Lí-HTThêu Lịch Sử-
NTDHằng

Thể dục-
NTSơn

Ngoại ngữ-
NTSinh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Toán-BTTVân Tin học-
PTThủy

4 Địa Lí-LHHiền Ngoại ngữ-
LTNhung

Lịch Sử-
NTDHằng

Tin học-
TTÁNguyệt

Ngoại ngữ-
NTSinh

Địa Lí-HTThêu Hóa học-
ĐTHGiang

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Tin học-
PTThủy

Ngữ văn-
NTLNga

5 Tin học-
TTÁNguyệt

Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
LTNhung

Sinh học-
HTTNgà

Ngoại ngữ-
NTSinh

Lịch Sử-
NTDHằng

Công nghệ-
NNÁnh

Tin học-
PTThủy

Công nghệ-
NQKhoa

Địa Lí-HTThêu

1 Lịch Sử-
NVQuân

Ngữ văn-
PTThương

Hóa học-
PTTHằng

Công nghệ-
NNÁnh

Ngữ văn-
HMChâu

GDCD-
NTHằng

Thể dục-
NBNam

GD QP-AN-
HDÁnh

Lịch Sử-
LTPMai

Sinh học-
HTNHương

2 Toán-
ĐTTHuyền

Ngữ văn-
PTThương

Vật lí-
LTCNhung

Ngữ văn-
HMChâu

Thể dục-
NTSơn

Toán-NVHiền Công nghệ-
NNÁnh

Thể dục-
NBNam

GDCD-
NTHằng

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

3 Công nghệ-
NNÁnh

Thể dục-
NBNam

Toán-NVHiền Ngữ văn-
HMChâu

Toán-
ĐTTHuyền

Ngoại ngữ-
NTSinh

GDCD-
NTHằng

Lịch Sử-
NVQuân

Sinh học-
HTNHương

Thể dục-ĐQHải

4 Hóa học-
PTTHằng

Sinh học-
K'Soan

Ngữ văn-
HMChâu

Toán-NVHiền Toán-
ĐTTHuyền

Công nghệ-
NNÁnh

Ngoại ngữ-
NTSinh

Toán-NHTuấn Ngữ văn-
NTLNga

GD QP-AN-
HDÁnh

5 Ngoại ngữ-
BTTHà

Lịch Sử-
NVQuân

Công nghệ-
NNÁnh

Toán-NVHiền Vật lí-
LTCNhung

Ngữ văn-
HMChâu

Ngoại ngữ-
NTSinh

Toán-NHTuấn Ngữ văn-
NTLNga

Hóa học-
NTCNhung

1 Vật lí-GTThành Hóa học-
PTTHằng

Thể dục-
NBNam

Ngoại ngữ-
LTNhung

Tin học-
PTThủy

Thể dục-
NTSơn

Toán-
ĐMHoàng

Toán-NHTuấn Ngoại ngữ-
NTNHà

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

2 Toán-
ĐTTHuyền

Toán-NHTuấn Hóa học-
PTTHằng

Ngoại ngữ-
LTNhung

Ngữ văn-
HMChâu

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Sinh học-
HTTNgà

Hóa học-
ĐTHGiang

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

3 Toán-
ĐTTHuyền

Tin học-
NHTuấn

Ngoại ngữ-
LTNhung

Vật lí-
LTCNhung

Ngữ văn-
HMChâu

Tin học-
PTThủy

Vật lí-GTThành Ngoại ngữ-
NTNHà

GD QP-AN-
HDÁnh

Toán-BTTVân

4 Sinh học-
K'Soan

Vật lí-
LTCNhung

Ngoại ngữ-
LTNhung

Công nghệ-
NNÁnh

Toán-
ĐTTHuyền

Sinh học-
HTTNgà

Lịch Sử-
NVQuân

Ngoại ngữ-
NTNHà

Thể dục-ĐQHải Công nghệ-
NQKhoa

5 SHL-BTTHà SHL-PTTHằng SHL-
LTCNhung

SHL-NTDHằng SHL-HTTNgà SHL-GTThành SHL-NVQuân SHL-NNÁnh SHL-NTNHà SHL-BTTVân
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Thứ Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1 Chào cờ-
PTThủy

Chào cờ-
PTÁNhư

Chào cờ-
NTHằng

Chào cờ-
ĐQHải

Chào cờ-
K'Soan

Chào cờ-
NTTHiền

Chào cờ-
NTCNhung

Chào cờ-
NQKhoa

Chào cờ-
LTPMai

Chào cờ-
LTDung

2 Ngoại ngữ-
NTNHà

Địa Lí-HTThêu Hóa học-
NTCNhung

Sinh học-
K'Soan

Hóa học-
ĐTHGiang

Vật lí-NTTHiền Công nghệ-
GTThành

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Sinh học-
HTTNgà

Hóa học-
PTTHằng

3 Hóa học-
ĐTHGiang

Tin học-
PTThủy

Sinh học-
K'Soan

Công nghệ-
NTTHiền

GDCD-
NTHằng

Tin học-
TTÁNguyệt

Hóa học-
NTCNhung

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

4 Ngữ văn-
NTLNga

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Vật lí-NTTHiền Toán-
ĐTTHuyền

Ngoại ngữ-
LTNhung

Hóa học-
PTTHằng

Sinh học-
HTNHương

Địa Lí-LHHiền Ngoại ngữ-
BTTHà

Tin học-
TTÁNguyệt

5 Ngữ văn-
NTLNga

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

GDCD-
NTHằng

Vật lí-NTTHiền Toán-
ĐMHoàng

Sinh học-
HTNHương

Địa Lí-LHHiền Ngữ văn-
PTThương

Tin học-
TTÁNguyệt

Vật lí-GTThành

1 Toán-
NTTTrang

Công nghệ-
NTTHiền

Toán-
ĐTTHuyền

Hóa học-
ĐTHGiang

Toán-
ĐMHoàng

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Vật lí-NQKhoa Toán-NHÂn Toán-BVSơn Thể dục-
NTSơn

2 Vật lí-NQKhoa Vật lí-NTTHiền Toán-
ĐTTHuyền

Thể dục-ĐQHải Toán-
ĐMHoàng

Toán-
NTTTrang

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Toán-NHÂn Toán-BVSơn GDCD-
LTDung

3 Công nghệ-
LTCNhung

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Thể dục-ĐQHải Ngoại ngữ-
NTOanh

Hóa học-
ĐTHGiang

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

GDCD-
LTDung

Tin học-
TTÁNguyệt

Công nghệ-
GTThành

4 Hóa học-
ĐTHGiang

Toán-
NTTTrang

Ngữ văn-
VTLoan

Toán-
ĐTTHuyền

Ngoại ngữ-
LTNhung

Thể dục-
NTSơn

Ngoại ngữ-
NTOanh

Công nghệ-
NQKhoa

Địa Lí-LHHiền Ngữ văn-
NTLNga

5 Ngữ văn-
NTLNga

Toán-
NTTTrang

Ngoại ngữ-
NTOanh

Toán-
ĐTTHuyền

Ngữ văn-
VTLoan

GDCD-
LTDung

Toán-NVHiền Sinh học-
HTNHương

Vật lí-GTThành Địa Lí-LHHiền

1 Địa Lí-HTThêu GDCD-
NTHằng

Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
VTLoan

Sinh học-
K'Soan

Toán-
NTTTrang

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Tin học-
TTÁNguyệt

Thể dục-
NTSơn

Ngữ văn-
NTLNga

2 GDCD-
NTHằng

Sinh học-
K'Soan

Ngoại ngữ-
NTOanh

Lịch Sử-
LTPMai

Hóa học-
ĐTHGiang

Toán-
NTTTrang

Thể dục-
NTSơn

Lịch Sử-
NVQuân

Hóa học-
PTTHằng

Ngữ văn-
NTLNga

3 Toán-
NTTTrang

Ngữ văn-
VTLoan

Hóa học-
NTCNhung

Địa Lí-HTThêu Tin học-
PTThủy

Ngoại ngữ-
NTOanh

GD QP-AN-
HDÁnh

Thể dục-
NTSơn

Lịch Sử-
LTPMai

Ngoại ngữ-
BTTHà

4 Ngoại ngữ-
NTNHà

Hóa học-
NTCNhung

Ngữ văn-
VTLoan

Ngoại ngữ-
NTOanh

Địa Lí-HTThêu Ngữ văn-
ĐTTHoài

Lịch Sử-
NTDHằng

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
PTThương

Toán-BTTVân

5 Ngoại ngữ-
NTNHà

Toán-
NTTTrang

Địa Lí-HTThêu Hóa học-
ĐTHGiang

Ngữ văn-
VTLoan

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTOanh

Hóa học-
NTCNhung

Ngữ văn-
PTThương

Sinh học-
HTTNgà

1 Thể dục-ĐQHải Ngữ văn-
VTLoan

Tin học-
PTThủy

Công nghệ-
NTTHiền

Thể dục-
NBNam

Ngoại ngữ-
NTOanh

Toán-NVHiền Tin học-
TTÁNguyệt

Toán-BVSơn Toán-BTTVân

2 GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
VTLoan

Công nghệ-
NTTHiền

Tin học-
PTThủy

Ngoại ngữ-
LTNhung

Ngoại ngữ-
NTOanh

Toán-NVHiền Vật lí-NQKhoa Toán-BVSơn Thể dục-
NTSơn

3 Vật lí-NQKhoa Thể dục-ĐQHải Ngữ văn-
VTLoan

Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngoại ngữ-
LTNhung

Vật lí-NTTHiền Tin học-
TTÁNguyệt

Địa Lí-LHHiền GDCD-
LTDung

GD QP-AN-
HDÁnh

4 Sinh học-
HTNHương

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
VTLoan

Ngoại ngữ-
NTOanh

Vật lí-
LTCNhung

Công nghệ-
NTTHiền

Vật lí-NQKhoa Ngữ văn-
PTThương

Công nghệ-
GTThành

Sinh học-
HTTNgà

5 Hóa học-
ĐTHGiang

Vật lí-NTTHiền Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
VTLoan

Công nghệ-
LTCNhung

Địa Lí-LHHiền Ngữ văn-
ĐTTHoài

Sinh học-
HTNHương

Vật lí-GTThành Ngữ văn-
NTLNga

1 Công nghệ-
LTCNhung

Hóa học-
NTCNhung

Toán-
ĐTTHuyền

Thể dục-ĐQHải Ngữ văn-
VTLoan

Thể dục-
NTSơn

Toán-NVHiền Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Ngoại ngữ-
BTTHà

Địa Lí-LHHiền

2 Sinh học-
HTNHương

Lịch Sử-
LTPMai

Thể dục-ĐQHải GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
VTLoan

Hóa học-
PTTHằng

Địa Lí-LHHiền Hóa học-
NTCNhung

Ngoại ngữ-
BTTHà

Lịch Sử-
NVQuân

3 Ngữ văn-
NTLNga

Sinh học-
K'Soan

GD QP-AN-
HDÁnh

Ngữ văn-
VTLoan

Vật lí-
LTCNhung

Tin học-
TTÁNguyệt

Hóa học-
NTCNhung

Thể dục-
NTSơn

Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

4 Toán-
NTTTrang

Công nghệ-
NTTHiền

Hóa học-
NTCNhung

Ngữ văn-
VTLoan

Công nghệ-
LTCNhung

Sinh học-
HTNHương

Tin học-
TTÁNguyệt

Ngữ văn-
PTThương

Địa Lí-LHHiền Ngoại ngữ-
BTTHà

5 Toán-
NTTTrang

Ngữ văn-
VTLoan

Vật lí-NTTHiền Toán-
ĐTTHuyền

Sinh học-
K'Soan

Địa Lí-LHHiền Sinh học-
HTNHương

Ngữ văn-
PTThương

Hóa học-
PTTHằng

Tin học-
TTÁNguyệt

1 Thể dục-ĐQHải Toán-
NTTTrang

Toán-
ĐTTHuyền

Hóa học-
ĐTHGiang

Lịch Sử-
LTPMai

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTOanh

Toán-NHÂn GD QP-AN-
HDÁnh

Toán-BTTVân

2 Ngoại ngữ-
NTNHà

Thể dục-ĐQHải Lịch Sử-
LTPMai

Sinh học-
K'Soan

Toán-
ĐMHoàng

Toán-
NTTTrang

Ngoại ngữ-
NTOanh

Toán-NHÂn Thể dục-
NTSơn

Toán-BTTVân

3 Lịch Sử-
LTPMai

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Sinh học-
K'Soan

Vật lí-NTTHiền Thể dục-
NBNam

Ngoại ngữ-
NTOanh

Thể dục-
NTSơn

Vật lí-NQKhoa Sinh học-
HTTNgà

Hóa học-
PTTHằng

4 Tin học-
PTThủy

Hóa học-
NTCNhung

Công nghệ-
NTTHiền

GDCD-
NTHằng

GD QP-AN-
HDÁnh

Lịch Sử-
NTDHằng

GDCD-
LTDung

Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Ngoại ngữ-
BTTHà

Vật lí-GTThành

5 SHL-PTThủy SHL-PTÁNhư SHL-NTHằng SHL-ĐQHải SHL-K'Soan SHL-NTTHiền SHL-
NTCNhung

SHL-NQKhoa SHL-LTPMai SHL-LTDung

6

7

2

3

4

5



Thứ Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1

Lớp 1 TN 
(12A1,2,4)  

Sinh - 
HTNHương

Lớp 1 XH  
(12A2,5) 
GDCD - 
LTDung

Lớp 2 XH   
(12A1,3)     Địa 

- LHHiền

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Sinh 

- HTTNgà

2

Lớp 1 TN 
(12A1,2,4)  

Sinh - 
HTNHương

Lớp 1 XH  
(12A2,5) Sử - 

NTDHằng

Lớp 2 XH   
(12A1,3)     Địa 

- LHHiền

Lớp 3 XH     
(12A4)         

GDCD - 
LTDung

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Sinh 

- HTTNgà

3
Lớp 1 TN 

(12A1,2,4)  Lý - 
NQKhoa

Lớp 1 XH  
(12A2,5) Sử - 

NTDHằng

Lớp 2 XH   
(12A1,3)     
GDCD - 
LTDung

Lớp 3 XH     
(12A4)         

Địa - LHHiền

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Lý - 

GTThành

4
Lớp 1 TN 

(12A1,2,4)  Lý - 
NQKhoa

Lớp 3 XH     
(12A4)         

Địa - LHHiền

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Lý - 

GTThành

1

2

3

4

1 Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Toán-NHÂn Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

2 Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
ĐTTHoài

Toán-NHÂn Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

3 Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

Ngữ văn-
NTLNga

4 Ngữ văn-
ĐTTHoài

Ngoại ngữ-
NTOanh

Ngữ văn-
PTThương

Ngoại ngữ-
BTTHà

Ngữ văn-
NTLNga

1 Phụ đạo Toán - 
BTTVân

2 Phụ đạo Toán - 
BTTVân

3 Phụ đạo Anh - 
BTTHà

4 Phụ đạo Anh - 
BTTHà

1 Toán-
NTTTrang

Toán-NVHiền Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Toán-BVSơn Toán-BTTVân

2 Toán-
NTTTrang

Toán-NVHiền Ngoại ngữ-
PTÁNhư

Toán-BVSơn Toán-BTTVân

3
Lớp 1 TN 

(12A1,2,4) Hóa 
- NTCNhung

Lớp 1 XH  
(12A2,5) Địa - 

LHHiền

Lớp 2 XH   
(12A1,3)     Sử - 

NTDHằng

Lớp 3 XH     
(12A4)         Sử 

- LTPMai

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Hóa - 

PTTHằng

4
Lớp 1 TN 

(12A1,2,4) Hóa 
- NTCNhung

Lớp 1 XH  
(12A2,5) Địa - 

LHHiền

Lớp 2 XH   
(12A1,3)     Sử - 

NTDHằng

Lớp 3 XH     
(12A4)         Sử 

- LTPMai

Lớp 2 TN 
(12A3,5)   Hóa - 

PTTHằng

1

2

3

4

5

6

7

BUỔI CHIỀU (tiết 1 bắt đầu lúc 13h30)                                                    Áp dụng từ tuần 30 (27/03/2017)
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